
1 012004 Vũ Duy Anh 22/08/2005 12A4 Phòng 1 3,75 2,00 4,00 3,25 5,00 5,50 5,20 4,74 6,2 5,18 Đạt

2 012008 Nguyễn Lê Tiến Bằng 18/08/2005 12A4 Phòng 1 4,00 4,25 3,25 3,83 3,80 4,75 4,20 4,15 7,1 5,03 Đạt

3 012014 Nguyễn Lê Tiến Công 18/08/2005 12A4 Phòng 1 3,50 3,25 3,25 3,33 5,40 3,75 3,80 4,07 6,9 4,92 Hỏng

4 012020 Nguyễn Quốc Duy 14/04/2005 12A4 Phòng 1 3,75 3,25 2,75 3,25 4,60 3,00 4,60 3,86 7,4 4,92 Hỏng

5 012024 Đỗ Văn Đạt 10/07/2005 12A4 Phòng 1 4,00 2,75 2,50 3,08 3,40 4,75 3,40 3,66 6,7 4,57 Hỏng

6 012025 Võ Dương Thành Đạt 21/05/2005 12A4 Phòng 1 4,25 3,25 3,75 3,75 5,60 6,75 3,80 4,98 7,2 5,64 Đạt

7 012026 Bùi Văn Đình 27/10/2005 12A4 Phòng 1 5,00 5,00 5,25 5,08 5,80 6,75 4,40 5,51 6,9 5,93 Đạt

8 012043 Phan Hoàng Hiệp 02/04/2005 12A4 Phòng 2 3,50 3,25 4,25 3,67 5,40 6,50 3,20 4,69 6,8 5,32 Đạt

9 012045 Nguyễn Hữu Minh Hiếu 18/10/2005 12A4 Phòng 2 4,50 2,50 2,50 3,17 5,20 4,50 4,40 4,32 0 3,02 Hỏng

10 012059 Trần Minh Khải 16/06/2005 12A4 Phòng 3 4,00 3,00 3,75 3,58 5,60 2,50 3,00 3,67 6,9 4,64 Hỏng

11 012062 Nguyễn Mạnh Khang 14/08/2005 12A4 Phòng 3 4,75 3,25 4,50 4,17 6,00 3,50 4,60 4,57 7 5,30 Đạt

12 012063 Nguyễn Hữu Mai Khanh 26/06/2005 12A4 Phòng 3 4,00 2,75 3,75 3,50 6,80 4,00 5,40 4,93 8,5 6,00 Đạt

13 012066 Lý Đăng Khoa 05/05/2004 12A4 Phòng 3 2,25 5,00 3,75 3,67 4,80 2,25 6,40 4,28 7,6 5,28 Đạt

14 012067 Mã Nguyễn Đăng Khoa 05/06/2005 12A4 Phòng 3 4,00 6,00 3,00 4,33 4,20 4,00 6,60 4,78 7,8 5,69 Đạt

15 012073 Nguyễn Tấn Lâm 04/11/2005 12A4 Phòng 3 2,75 3,25 4,00 3,33 4,40 4,00 3,20 3,73 7,2 4,77 Hỏng

16 012076 Hoàng Thị Thuỳ Linh 04/07/2005 12A4 Phòng 3 4,00 2,50 3,00 3,17 4,40 3,25 5,20 4,01 7,9 5,17 Đạt

17 012077 Nguyễn Văn Linh 17/12/2004 12A4 Phòng 3 3,25 1,75 3,25 2,75 5,80 3,00 5,20 4,19 6,2 4,79 Hỏng

18 012080 Nguyễn Thành Lộc 25/08/2005 12A4 Phòng 4 3,25 4,50 4,75 4,17 6,80 5,50 5,00 5,37 6,9 5,83 Đạt

19 012084 Huỳnh Công Lý 25/12/2005 12A4 Phòng 4 3,50 4,00 3,75 3,75 6,20 4,25 2,40 4,15 7,3 5,10 Đạt

20 012085 Nguyễn Tuấn Mạnh 01/03/2005 12A4 Phòng 4 4,50 2,75 4,00 3,75 4,60 6,00 5,80 5,04 7,3 5,72 Đạt

21 012108 Nguyễn Trọng Phúc 13/07/2003 12A4 Phòng 5 3,25 1,75 4,25 3,08 4,20 4,75 2,40 3,61 0 2,53 Hỏng

22 012116 Hoàng Quang Sáng 16/10/2004 12A4 Phòng 5 3,75 2,75 3,50 3,33 3,80 2,75 5,00 3,72 7,2 4,76 Hỏng

23 012118 Nguyễn Thi Sư Sư 27/06/2005 12A4 Phòng 5 5,00 3,25 3,25 3,83 6,20 7,25 5,20 5,62 8,1 6,36 Đạt

24 012119 Lê Thị Tuyết Sương 25/01/2005 12A4 Phòng 5 3,00 4,75 2,75 3,50 3,40 6,25 4,20 4,34 8,3 5,53 Đạt

25 012121 Nguyễn Hoàng Thái 27/08/2005 12A4 Phòng 5 3,75 4,25 4,00 4,00 4,40 4,25 4,20 4,21 7,7 5,26 Đạt

26 012123 Lê Tấn Thành 19/02/2005 12A4 Phòng 5 3,75 4,50 5,00 4,42 4,40 4,00 5,00 4,46 7 5,22 Đạt

27 012132 Nguyễn Quốc Thịnh 14/05/2005 12A4 Phòng 6 5,75 3,50 2,75 4,00 4,40 5,75 3,40 4,39 5,8 4,81 Hỏng

28 012136 Nguyễn Hữu Thị Thùy 01/07/2005 12A4 Phòng 6 5,75 5,00 2,75 4,50 4,40 5,75 3,40 4,51 6,9 5,23 Đạt
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29 012138 Lê Ngọc Thanh Thư 06/10/2005 12A4 Phòng 6 3,50 4,25 3,50 3,75 4,60 5,50 4,80 4,66 7,6 5,54 Đạt

30 012156 Nguyễn Tâm Anh Tú 20/09/2005 12A4 Phòng 6 3,75 4,75 4,00 4,17 5,60 5,50 3,20 4,62 7,4 5,45 Đạt

31 012157 Trương Mạnh Tuân 07/10/2005 12A4 Phòng 7 3,00 4,00 3,25 3,42 5,60 4,25 4,00 4,32 7,7 5,33 Đạt

32 012172 Nguyễn Trương Hải Vi 17/05/2005 12A4 Phòng 7 5,00 5,75 7,00 5,92 4,40 6,00 4,80 5,28 8,3 6,19 Đạt

33 012173 Lê Hoàng Vinh 10/02/2005 12A4 Phòng 7 3,50 3,50 4,00 3,67 4,20 0,50 2,80 2,79 7,6 4,23 Hỏng

Lý Hoá Sinh

<=1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

<3 2 9 6 1 0 4 3 1 1

3->3.4 5 8 7 10 2 3 7 0 1

3.5 -> 5 21 11 17 20 16 13 12 27 9

>=5 5 5 3 2 15 13 11 5 22

Tổng HS 33 33 33 33 33 33 33 33 33
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Kết quả: 

Đạt Hỏng

22 11

66,67% 33,33%


